1. Tên sáng kiến được công nhận: Phần mềm lập phương án quản lý rừng bền vững.

2. Thông tin tác giả

	Số TT
	Họ và tên
	Chức vụ, nơi công tác 
	Trình độ chuyên môn
	Tỷ lệ (%) đóng góp vào việc tạo ra sáng kiến 

	1
	Trần Quốc Hoàn
	Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Bình Phước
	Tiến sĩ Lâm nghiệp 
	100%


3. Chủ đầu tư: Tác giả giả đồng thời là chủ đầu tư tạo ra sáng kiến.

4. Lĩnh vực áp dụng sáng kiến: 

* Công nghệ thông tin, điện tử viễn thông.

* Lâm nghiệp.


5. Ngày áp dụng lần đầu: 04/3/2020.
6. Mô tả bản chất của sáng kiến


6.1 Tình trạng trước khi đưa ra sáng kiến

* Bình Phước là tỉnh thuộc khu vực Miền Đông Nam Bộ, có điều kiện tự nhiên khá thuận lợi cho phát triển kinh tế, xã hội. Đặc biệt là phát triển sản xuất nông lâm nghiệp, như: Chăn nuôi, trồng rừng, cây công nghiệp, cây ăn trái … Nhưng sự thuận lợi này cũng chính là sức ép đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển tài nguyên rừng, đặc biệt là chuyển đổi đất lâm nghiệp sang mục đích khác. Nhìn chung, diện tích đất lâm nghiệp luôn bị thu hẹp dần theo các kỳ quy hoạch, diện tích rừng tự nhiên giảm dần và thay vào đó diện tích rừng trồng và các loại hình sử dụng đất khác. Đến hết năm 2019, tổng diện tích rừng và đất lâm nghiệp là 174.381,02 ha và đạt độ che phủ là 22,75 %. Toàn bộ diện tích đất lâm nghiệp được giao cho hơn 80 tổ chức, cá nhân quản lý, sử dụng. Trước thực trạng diễn biến và vai trò của tài nguyên đất lâm nghiệp; UBND tỉnh Bình Phước đã ban hành Công văn số 850a/UBND-KT ngày 4/4/2019 chỉ đạo các đơn vị chủ rừng trên địa bàn tỉnh xây dựng phương án quản lý rừng bền vững giai đoạn 2021 - 2030. 

Như vậy, việc lập phương án quản lý rừng bền vững của mỗi chủ rừng giai đoạn 2021 - 2030 thì không những là cần thiết mà là nhiệm vụ mà mỗi đơn vị chủ rừng trên địa bàn tỉnh phải thực hiện theo quy định của pháp luật và chỉ đạo của UBND tỉnh Bình Phước.

* Từ những năm 2010 đến nay, ngành lâm nghiệp đã có những nghiên cứu khá sâu về công nghệ thông tin, viễn thám để ứng dụng trong lĩnh vực lâm nghiệp. Theo đó, các nhà khoa học lâm nghiệp đã có các phần mềm chuyên dụng, như: “Phần mềm sinh khí hậu”, “Phần mềm tra cứu động vật rừng Việt Nam”, “Phần mềm dự báo cháy rừng”, “Phần mềm cập nhật diễn biến rừng”, “Phần mềm quản lý lập địa”, “Phần mềm chi trả dịch vụ môi trường rừng”, “Phần mềm lập kế hoạch sử dụng đất cấp huyện”, vv...  Nhưng đối với việc lập phương án quản lý rừng bền vững cho mỗi đơn vị chủ rừng thì chưa thấy phần mềm nào được công bố trên phạm vi cả nước. Vì vậy, tác giả không thể nêu được những nhược điểm cần khắc phục.

* Như vậy, việc mỗi đơn vị chủ rừng phải xây dựng cho mình phương án quản lý rừng bền vững giai đoạn 2021 - 2030 là nhiệm vụ phải thực hiện theo quy định. Nhưng hiện nay, việc xây dựng phương án quản lý rừng bền vững ở các chủ rừng vẫn còn nhiều khó khăn vì chưa có phần mềm chuyên dụng và cũng chưa cơ sở dữ liệu. Vì vậy, tác giả nhận thấy việc xây dựng “Phần mềm lập phương án quản lý rừng bền vững” là hết sức cần thiết, với hy vọng góp phần hỗ trợ các đơn vị chủ rừng trên địa bàn tỉnh Bình Phước hoàn thành tốt nhiệm vụ mà UBND tỉnh đã chỉ đạo.
* Về tính mới

Đối chiếu với tình trạng trước khi đưa ra sáng kiến thì “Phần mềm lập phương án quản lý rừng bền vững” của tác giả đảm bảo được tính mới. Vì cho tới nay, chưa có phần mềm nào về lập phương án quản lý rừng bền vững được công bố trên phạm vi cả nước hoặc đã được một đơn vị chủ rừng nào áp dụng cả.
6.2 Bản chất sáng kiến
Sáng kiến xây dựng Phần mềm lập phương án quản lý rừng bền vững được tác giả thực hiện với mục đích để các đơn vị chủ rừng trên địa bàn tỉnh ứng dụng vào lập phương án quản lý rừng bền vững giai đoạn 2021 - 2030. 

* Mục tiêu: Nghiên cứu này phát triển Phần mềm lập phương án quản lý rừng bền vững với những mục tiêu cụ thể, như: Xác định được những nội dung của một phương án quản lý rừng bền vững theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn tại Thông tư số số 28/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 (Thông tư số 28). Xây dựng được cấu trúc bản đồ quản lý rừng bền vững cho đơn vị chủ rừng theo quy chuẩn kỹ thuật hiện hành của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Xây dựng được phần mềm quản lý rừng bền vững trên đáp ứng được yêu cầu là truy vấn trực tiếp dữ liệu từ bản đồ quản lý rừng bền vững, từ đó tự động hóa tính toán, xử lý được những nội dung của một phương án quản lý rừng bền vững.

* Nội dung: Xây dựng Phần mềm quản lý rừng bền vững có những nội dung, như: Thảo luận, xác định được khung nội dung của một phương án quản lý rừng bền vững. Xây dựng cấu trúc bản đồ quản lý rừng bền vững theo quy chuẩn kỹ thuật hiện hành của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Xây dựng phần mềm quản lý rừng bền vững có chức năng lập được phương án quản lý rừng bền vững.
* Phương pháp và các bước thực hiện


- Phương pháp luận:

+ Phương án quản lý rừng bền vững được tính toán đến mỗi lô rừng trong một khoảng chu kỳ 10 năm. Việc xây dựng phương án quản lý rừng bền vững cho một chủ rừng được xem xét tổng quát nhiều mặt ở thời điểm hiện tại cũng như tương lai. Nhũng nội dung được xem xét đến là điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội, chủ trương, chính sách, bảo vệ rừng, phát triển rừng, khai thác lâm sản ngoài gỗ, khai thác lâm sản, quy hoạch ba loại rừng, sinh thái cảnh quan, đầu tư, hiệu quả kinh tế… Như vậy mỗi lô rừng được gắn rất nhiều thông tin thuộc tính. Những thông tin đó phải được kết cấu theo quy chuẩn chung của ngành lâm nghiệp. Vì vậy phải xây dựng bản đồ quản lý rừng bền vũng phân lập đến mỗi lô rừng theo đúng quy chuẩn kỹ thuật hiện hành của ngành lâm nghiệp để làm cơ sở dữ liệu cho việc xây dựng phương án quản lý rừng bền vững. 


+ Yêu cầu của một phương án quản lý rừng bền vững với nhiều nội dung kể cả hiện tại và tương lai và phải đảm bảo tính chính xác, tính thống nhất, dung lượng dữ liệu lớn, chuyển đổi qua nhiều dạng dữ liệu khác nhau. Nên, về chuyên môn thì đây thường là nhiệm vụ khá phức tạp đối với mỗi chủ rừng. Nhưng, trong máy tính thì có thể sử dụng các ngôn ngữ lập trình thiết lập nên các đoạn chương trình để tự động hóa giải quyết nhanh ngọn, chính xác, kịp thời những nội dung này. Vì trong chương trình máy tính thì ngôn ngữ lập trình cũng cho phép sử dụng các thuật toán để thống kê, phân tích, mô hình hóa, tổng hợp và xuất kết quả đầu ra là các bảng dữ liệu dạng Excel và Word. Nên, việc sử dụng ngôn ngữ lập trình Microsoft Visual C# professional 2010 để phát triển phần mềm nhằm tự động hóa xây dựng phương án quản lý rừng bền vững là cất thiết và khả thi.


+ Để việc xây dựng phương án quản lý rừng bền vững được dễ dàng, thuận lợi, phổ biến ở mỗi đơn vị chủ rừng, thì phần mềm cũng cần được thiết kế trực quan, thân thiện, có tính tự động hóa cao và được đóng gói để cài đặt trực tiếp lên những máy tính cá nhân khác.

- Các bước thực hiện

+ Về xây dựng cơ sở dữ liệu: Trên cơ sở bản đồ diễn biến rừng, kiểm kê rừng, lập địa, thủy văn, giao thông của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và kết quả khảo sát thực địa đã xây dựng được bản đồ quản lý rừng bền vững trong Mapinfo có đủ thông tin và có cấu trúc đạt yêu cầu kỹ thuật. Bên cạnh bản đồ này là hệ thống bản biểu được thiết kế trong môi trường Acess theo quy định tại Thông tư số số 28.

+ Xây dựng quy trình phát triển phần mềm: Phần mềm được phát triển tuần tự theo dạng xoắn ốc, gồm các bước sau:


 Bước 1: Xây dựng ý tưởng theo hướng dẫn tại Thông tư số 28 thì xác định được những nội dung cần được tự động hóa. Mỗi nội dung này, chính là một chức năng của phần mềm. Phần mềm phải đọc được dữ liệu thuộc tính của bản đồ quản lý rừng bền vững và hệ thống biểu mẫu đã được thiết kế. Tiến hành lập trình xây dựng các module chức năng để thực hiện việc truy vấn dữ liệu đầu vào, tự động hóa phân tích, xử lý, tổng hợp và xuất kết quả đầu ra là các bảng dữ liệu theo đúng nội dung quy định tại Thông tư số 28 ở dạng Excel và Word.

 Bước 2: Thảo luận với các chuyên gia lâm học về ý tưởng của phần mềm, hoàn chỉnh ý tưởng và phác thảo ý tưởng thành sơ đồ chức năng của ứng dụng. 


Bước 3: Thiết kế các module chức năng: Các module được thiết kế đơn giản, dễ sử dụng. Lập trình xử lý dữ liệu trong các module phải có tính tự động hóa cao để đáp ứng yêu cầu thiết kế form đơn giản. Các thuật toán được sử dụng nhiều trong các module là lọc chọn lựa đối tượng, truy vấn theo điều kiện, tổng hợp, phân tích, xây dựng và xuất các bảng dữ liệu đầu ra.


Bước 4: Kết nối các module chức năng với nhau theo sơ đồ tổng thể để tạo nên Phần mềm.


Bước 5: Chạy thử nghiệm phần mềm, phát hiện và điều chỉnh lại phần mềm cho đến khi đặt mục tiêu đề ra. Tạo file exe cho phần mềm và cài đặt độc lập trên các máy tính cá nhân khác.


Công cụ phát triển Phần mềm này là phần mềm Microsoft Visual C# professional 2010 và các phần mềm hỗ trợ khác, như: Mapinfo professional. Google Earth Pro, Access.

* Kết quả xây dựng phần mềm:
Tác giả đã xây dựng được Phần mềm quản lý rừng bền vững có giao diện như Hình 01, với 23 module chức năng, được xếp thành 2 nhóm, gồm: 
[image: image1.jpg]



Hình 01: Giao diện phần mềm quản lý rừng bền vững

- Nhóm thống kê theo nội dung có 10 module chức năng: Những chức năng của nhóm này là từ bản đồ quản lý rừng bền vững phần mềm sẽ truy xuất và tự động hóa thông kê hiện trạng về diện tích, trữ lượng rừng theo hệ thống đơn vị quản lý đât lâm nghiệp (tiểu khu, khoảng), theo quy hoạch ba loại rừng (phòng hộ, đặc dụng, sản xuất), theo lập địa (dạng lập địa) và nguồn gốc rừng (rừng tự nhiên, rừng trồng, đất chưa có rừng), theo kiểu sử dụng đất (rừng thường xanh, rừng rụng lá, đất trống có cây tái sinh...), theo loại cây trồng và trữ lượng rừng ở các trạng thái (giàu, nghèo, trung bình, năm trồng, cấp tuổi), theo các dự án trên đất lâm nghiệp (trồng rừng đa mục đích, chăn nuôi, năng lượng ...), theo mức độ thành rừng, theo lâm sản ngoài gỗ (loại, trữ lượng).

Những chức năng của nhóm này sẽ nhanh chóng cho đơn vị chủ rừng nắm được toàn diện, chính xác, số lượng và chất lượng rừng hiện tại để làm cơ sở cho việc quản lý tài nguyên rừng và xây dựng phương án quản lý rừng bền vững.

- Nhóm các biểu tổng hợp có 13 module chức năng: Những chức năng của nhóm này cũng là từ bản đồ quản lý rừng bền vững, phần mềm sẽ truy xuất và tự động hóa tính toán và xây dựng nên các bảng biểu theo mẫu quy định tại Thông tư số 28 (những biểu mẫu để xây dựng phương án quản lý rừng bền vững), gồm: (1) Biểu dân sinh, kinh tế - xã hội phân theo các xã. (2) Biểu hiện trạng hạ tầng kỹ thuật phân theo xã. (3) Biểu hiện trạng sử dụng đất phân theo xã. (4) Biểu thống kê hiện trạng rừng. (5) Biểu thống kê trữ lượng rừng. (6) Biểu thống kê các loài thực vật rừng chủ yếu. (7) Biểu thống kê các loài thực vật rừng nguy cấp, quý hiếm. (8) Biểu thống kê các loài động vật chủ yếu. (9) Biểu thống kê các loài động vật rừng nguy cấp, quý hiếm. (10) Biểu tổng hợp kế hoạch sử dụng đất. (11) Biểu tổng hợp kế hoạch khai thác lâm sản. (12) Biểu tổng hợp kế hoạch xây dựng cơ sở hạ tầng. (13) Biểu kết quả sản xuất kinh doanh của chủ rừng.

- Kết quả của 23 chức năng là 23 biểu thống kê số liệu được tự động hóa xuất sang Excel và lưu trữ tuần tư trong một thư mục. Người sử dụng rất thuận lợi để xây dựng phương án.
7. Những thông tin cần được bảo mật: Toàn bộ sản phẩm được bảo mật theo đúng quy định về sở hữu trí tuệ.

8. Các điều kiện cần thiết để áp dụng sáng kiến: Phần mềm được cài đặt độc lập trên máy tính cá nhân thông dụng.

9. Đánh giá hiệu quả áp dụng và phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến trên toàn quốc
Sáng kiến này đã được ứng dụng để xây dựng Phương án quản lý rừng bền vững của Ban Quản lý rừng phòng hộ Tà Thiết giai đoạn 2021 - 2030 và Phương án  quản lý rừng bền vững của Ban Quản lý rừng phòng Lộc Ninh giai đoạn 2021 - 2030. Cả hai phương án này đã được UBND tỉnh Bình Phước phê duyệt tại Quyết định số 3442/UBND ngày 31/12/2020 và Quyết định số 3441/UBND ngày 31/12/2020.
Về hiệu quả kinh tế: Việc xây dựng một phương án quản lý rừng bền vững đòi hỏi phải những người có chuyên môn sâu về lĩnh vực quản lý, bảo vệ và phát triển tài nguyên rừng. Bên cạnh đó, việc xử lý số liệu tốn nhiều công sức vì số liệu quá nhiều (mỗi đơn vị chủ rừng có hàng nghìn lô rừng, mỗi lô rừng gắn với hàng trăm thông tin), phải xử lý nhiều nội dung và chuyển thể thông tin dữ liệu từ dữ liệu thuộc tính của bản đồ sang dữ liệu dạng Access, Excel. Do đó, để xây dựng một phương án quản lý rừng bền vững thì không những cần những nhà chuyên môn sâu về lâm học mà còn rất tốn kém rất nhiều kinh phí. Theo dự toán của các đơn vị chủ rừng đã được thẩm định thì việc xử lý số liệu này có mức chi phí khoảng 150 triệu đồng cho mỗi phương án. Như vậy, nếu áp dụng sáng kiến này thì chỉ cần những người có trình độ chuyên môn ở mức đại học hoặc cao đẳng; tiết kiệm được gần như 100 % kinh phí tính toán số liệu, vì tất cả hệ thống bảng biểu số liệu của một phương án quản lý rừng bền vững (khoảng 30 bảng biểu). Phần mềm chỉ cần khoảng 20 phút là xử lý và xuất kết quả ra ở dạng Excel. Nếu áp dụng phần mềm quản lý rừng bền vững thì mỗi đơn vị chủ rừng tiết kiệm được tối thiểu 150 triệu đồng. Trên toàn lâm phần tỉnh Bình Phước có hơn 80 chủ rừng thì tổng số tiền tiết kiệm được sẽ khoảng hơn 10 tỷ đồng. 

Hiệu quả về mặt xã hội: Góp phần thực hiện thành công chủ trương của tỉnh Bình Phước là đẩy mạnh ựng dụng công nghệ thông tin vào thực tiễn, cụ thể là phát triển cơ sở dữ liệu cho mỗi lĩnh vực, xây dựng cơ sở dữ liệu chung cho toàn tỉnh, xây dựng các phần mềm nghiệp vụ, xây dựng chính quyền số. Đây là sản phẩm nghiên cứu và đã ứng dụng vào thực tiễn để những nhà khoa học lâm nghiệp tham khảo; là tư liệu có thể dùng trong giảng dạy tại các trường đại học nông lâm nghiệp; khuyến khích những người làm công tác lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Phước mạnh dạn nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin để phục vụ cho công tác.

Phần mềm theo sáng kiến này đã được Hội đồng giám khảo Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bình Phước lần thứ VI (năm 2020 - 2021) đánh giá cao và đạt giải Nhất theo Quyết định số 2846/QĐ-HTSTKT ngày 4/11/2021 của Ban Tổ chức Hội thi này; sau đó đã đạt giải Ba tại Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật toàn quốc lần thứ 16 theo Quyết định số 1167/QĐ-LHHVN ngày 30/12/2021.

Sáng kiến này đã được UBND tỉnh công nhận hiệu quả áp dụng và phạm vi ảnh hưởng trên địa bàn tỉnh tại Quyết định số 454/QĐ-UBND ngày 11/3/2022.

Sáng kiến này đã được tác giả gửi cho 3 đơn vị ngoài phạm vi tỉnh Bình Phước (gồm: Khu bảo tồn thiên nhiên văn hoá Đồng Nai, tỉnh Đồng Nai; Viện Sinh thái rừng và môi trường thuộc Trường Đại học Lâm nghiệp Hà Nội; Công ty Cổ phần Lâm Nghiệp Trường Thành, tỉnh Đắk Lắk),  tham khảo và có ý kiến nhận xét đem lại hiệu quả thiết thực trong việc hỗ trợ lập phương án quản lý rừng bền vững.

Do đó, sáng kiến này có khả năng áp dụng rộng rãi cho các địa phương trong cả nước có nhu cầu ứng dụng phần mềm trong lập phương án quản lý rừng bền vững, phù hợp với quy định tại Điểm c Khoản 2 Điều 22 Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND ngày 21/6/2019 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định về quản lý hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Bình Phước./.
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